
DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

Mã ngành mới (Thông tư 25/2017/TT- BGDĐT) 

Mã 

ngành 

Tên ngành 

Trình độ Tiến sĩ 

9220121 Văn học Việt Nam 

9229020 Ngôn ngữ học 

9440114 Hóa hữu cơ 

9480104 Hệ thống thông tin 

Trình độ thạc sĩ 

8140101 Giáo dục học 

8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn vật lý 

8140114 Quản lý giáo dục 

8310630 Việt Nam học 

8220121 Văn học Việt Nam 

8229020 Ngôn ngữ học 

8229013 Lịch sử Việt Nam 

8310401 Tâm lý học 

8420114 Sinh học thực nghiệm 

8420120 Sinh thái học 

8440114 Hóa hữu cơ 

8440119 Hóa lý thuyết và hóa lý 

8460102 Toán giải tích 

8460104 Đại số và lý thuyết số 

8460113 Phương pháp toán sơ cấp 

8480104 Hệ thống thông tin 

 


